
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG KHỞI

2. Địa chỉ:  C4 - C5, đường Đồng Khởi, Khu phố 14, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 18h30 từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. DANH SÁCH TỔNG

STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1 LÊ THỊ HỒNG HẠNH

- 003839/ĐNAI-CCHN

- 72/2022-QĐBN-

HTYKAN  ngày 

03/12/2022

Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa, 

Thực hiện kỹ thuật và đọc kết quả đo điện tim.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

  - Giám Đốc 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

Phòng khám đa khoa, 

- Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội; 

- Thực hiện kỹ thuật và đọc kết quả đo điện tim.

2 LÃ THỊ THỦY 001717/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

3
NGUYỄN THANH 

TRÚC
001419/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

4 HỒ ĐĂNG VŨ 6723/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Ngoại

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

5 LÊ THẾ GIỚI 012471/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Từ 07h00 - 11h30

Chủ nhật hàng tuần
Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Biên Hòa - Đồng 

Nai)

Từ 07h00 - 16h00 (Từ thứ hai đến thứ sáu)

07h00 - 12h00 (Sáng thứ 7)

Bán thời gian

6 BÙI THỊ ĐÀO 001271/BL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa Phụ sản - 

KHHGĐ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám phụ sản.

Bác sì Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa 

Phụ sản - KHHGĐ

7 LÊ THỊ THANH SANG 010009/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Chẩn Đoán 

Hình Ảnh.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

8 PHẠM THỊ OANH 002881/HCM-CCHN Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

9 TRẦN VĂN TUẤN

003921/ĐNAI-CCHN

03/2025/QĐPC-ANDK 

ngày 28/05/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

Thực hiện các kỹ thuật chuyên khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

10 TRẦN LÊ PHƯỢNG 007273/TH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Răng Hàm 

Mặt.

Bác sì Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

11 ĐINH THỊ LỆ THỦY 000512/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Tai Mũi Họng.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

12 NGUYỄN TRÍ DŨNG

- 001405/ĐNAI-CCHN

- 925/QĐ-SYT ngày 

28/06/2021

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

 Da liễu

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Da liễu.

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa, chuyên khoa Da liễu

13
PHẠM THỊ HOÀNG 

OANH
0009112/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ 

truyền.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

14 PHAN MỸ TRANG 007843/BĐ-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học 

cổ truyền

15 VŨ THỊ MINH 004305/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

16 THÁI BÁ NAM 004886/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội soi tiêu hóa; 

Chẩn đoán hình ảnh

Từ 07h00 - 11h30

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội soi 

tiêu hóa; Chẩn đoán hình ảnh

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Biên Hòa - Đồng 

Nai)

07h00 - 16h00 (Từ thứ hai đến thứ sáu)

07h00 - 12h00 (Sáng thứ 7)

17 LÊ THỊ NĂM

- 014174/ĐNAI-CCHN

- 778/QĐ-SYT ngày 

05/05/2022

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng

Từ 07h00 - 11h30

Chủ nhật hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (Biên Hòa - Đồng 

Nai)

07h00 - 16h00 (Từ thứ hai đến thứ sáu)

07h00 - 12h00 (Sáng thứ 7)

Bán thời gian

18 ĐỒNG THỊ LAM 004026/ĐNAI-CCHN Chuyên Khoa Xét Nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng xét nghiệm

19 ĐỖ THỊ THÚY HÀ 0008743/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật y Xét nghiệm y học

20 HỒ XUÂN PHƯƠNG 012338/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

21 NGUYỄN HỒNG QUÂN 001995/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

22 PHẠM HUY THỂ 010962/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền
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STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ hành 

nghề

Phạm vi hành nghề
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23 PHẠM TRỌNG TUYỂN 014919/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

24 ĐẶNG THỊ NHÂN TÂM 050827/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

25 PHẠM THỊ LAN 003335/HCM-GPHN Y học Cổ truyền

Sáng từ ừ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

26 HUỲNH ĐÌNH HÙNG 0008778/ĐNAI-CCHN Thực hiện kỹ thuật Xquang

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

27 LÊ VIẾT HÙNG 000385/ĐNAI-GPHN Điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng

28 PHẠM HỒNG SƠN 004649/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo QĐ 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

29 TRẦN VĂN CƯỜNG 011739/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Tram Y tế theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ  đa khoa

30 LÊ THỊ NGA 000100/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số  12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ sinh.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Hộ Sinh

31 HOÀNG THỊ LỄ 000948/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/04/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

32 HỒ THỊ THÚY NGÂN 000370/ĐNAI-GPHN Điều Dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

33 PHAN THỊ NGUYỆT 004236/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng
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34 HOÀNG THỊ HỒNG 002573/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

35 LÊ THỊ THANH NHÀN 014291/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

36
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG
014389/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

37 ĐINH THỊ SEN 002663/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số  26/2015/TTLT- BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

38 ĐÀO THỊ TRINH 012565/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều Dưỡng

LÊ THỊ HỒNG HẠNH

Ghi chú:  Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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